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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 
 

 

(Đề có 03 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2023-2024 

MÔN ĐỊA LÍ, LỚP 11 

Thời gian làm bài: 45 phút;  

(không kể thời gian phát đề) (Đề có 30 câu) 

 

Họ và tên: ........................................................................ Số báo danh: ....... Mã đề 101 

 

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) 

Câu 1. Vị trí địa lí Tây Nam Á án ngữ đường biển quốc tế từ 
 A. Đại Tây Dương sang Ấn Độ Dương. B. Ấn Độ Dương sang Nam Đại Dương. 

 C. Nam Đại Dương sang Thái Bình Dương. D. Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương. 

Câu 2. Điều kiện thuận lợi để nhiều nước ở Đông Nam Á lục địa phát triển mạnh thủy điện là có 
 A. sông theo hướng tây bắc - đông nam.           B. nhiều hệ thống sông lớn, nhiều nước. 

 C. nhiều sông lớn chảy ở miền núi dốc.                      D. sông chảy qua nhiều miền địa hình. 

Câu 3. Mục đích chủ yếu của Liên minh châu Âu (EU) là 
 A. cùng nhau thúc đẩy phát triển sự thống nhất châu Âu. 

 B. cùng nhau hạn chế các dòng nhập cư trái phép xảy ra. 

 C. bảo vệ an ninh, phòng chống nguy cơ biến đổi khí hậu. 

 D. ngăn chặn nguy cơ xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo. 

Câu 4. Đặc điểm tự nhiên nào sau đây không phải là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp ở 

Đông Nam Á? 
 A. đất trồng đa dạng, B. địa hình nhiều núi. 

 C. sông ngòi dày đặc. D. khí hậu nóng ẩm. 

Câu 5. Ý nghĩa chủ yếu của việc hình thành thị trường chung châu Âu không phải là 
 A. thuận lợi cho lưu thông hàng hóa.                     B. giảm chi phí về cước phí vận tải. 

 C. dễ dàng tìm việc làm ở nước khác.                     D. tạo thống nhất về thể chế chính trị. 

Câu 6. Trồng cây lương thực là ngành chính trong nông nghiệp của nhiều nước Đông Nam Á chủ yếu do 
 A. điều kiện thuận lợi, quy mô dân số lớn.         B. nhu cầu xuất khẩu, giao thông hiện đại. 

 C. điều kiện thuận lợi, cơ sở hạ tầng phát triển.         D. nhu cầu nguyên liệu, giá trị kinh tế rất cao. 

Câu 7. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ được hình thành tại khu vực biên giới của các nước 
 A. Đức, Hà Lan, Pháp. B. Hà Lan, Pháp, Áo. 

 C. Bỉ, Pháp, Đan Mạch. D. Hà Lan, Bỉ, Đức. 

Câu 8. Nhiều nước ở Đông Nam Á phát triển mạnh đánh bắt hải sản, chủ yếu do có 
 A. nhiều ngư trường lớn. B. vùng biển xung quanh. 

 C. nhu cầu thực phẩm lớn. D. dân nhiều kinh nghiệm. 

Câu 9. Biểu hiện của việc tăng cường đầu tư nước ngoài là 
 A. vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày càng lớn. 

 B. các công ti xuyên quốc gia hoạt động với phạm vi rộng. 

 C. mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu mở rộng toàn thế giới. 

 D. dòng tiền đầu tư ra nước ngoài tăng ngày càng nhanh. 

Câu 10. Ngành chiếm tỉ trọng lớn về giá trị sản xuất trong cơ cấu nông nghiệp ở nhiều các nước Đông 

Nam Á là 
 A. trồng trọt. B. dịch vụ. C. chăn nuôi. D. thủy sản. 

Câu 11. Đông Nam Á chịu ảnh hưởng nhiều của động đất là do 
 A. liền kề với vành đai lửa Thái Bình Dương.         B. nằm ở nơi gặp gỡ giữa các luồng sinh vật. 

 C. nơi giao thoa giữa các vành đai sinh khoáng.         D. nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Câu 12. Những siêu đô thị nào sau đây nằm ở khu vực Mỹ Latinh? 
 A. Bu-ê-nôt Ai-ret, Mê-hi-cô, Tô-ky-ô.                    B. Bu-ê-nôt Ai-ret, Đê-li, Thượng Hải. 

 C. Bu-ê-nôt Ai-ret, Bắc Kinh, xao Pao-lô.              D. Bu-ê-nôt Ai-ret, Mê-hi-cô, Xao Pao-lô. 

Câu 13. Hoạt động nào sau đây không thực hiện trong liên kết vùng châu Âu? 
 A. Đi sang nước láng giềng làm việc trong ngày.  
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 B. Tổ chức các hoạt động chính trị ở trong vùng. 

 C. Xuất bản phẩm với nhiều thứ tiếng khác nhau. 

 D. Nhiều trường học tổ chức khoá đào tạo chung. 

Câu 14. Các cuộc xung đột ở thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI liên quan chủ yếu tới vấn đề nào sau đây? 
 A. An ninh mạng. B. An ninh nguồn nước. 

 C. An ninh năng lượng. D. An ninh lương thực. 

Câu 15. Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây? 
 A. Sự can thiệp tranh giành ảnh hưởng của các nước lớn. 

 B. Vị trí địa lý mang tính chiến lược. 

 C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. 

 D. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có. 

Câu 16. Phát biểu nào sau đây không đúng với thương mại của Liên minh châu Âu (EU)? 
 A. Kinh tế các nước phụ thuộc nhiều vào xuất, nhập khẩu. 

 B. Các nước đã bỏ hàng rào thuế quan buôn bán với nhau. 

 C. EU là bạn hàng lớn của một số nước đang phát triển. 

 D. Hạn chế thực hiện hoạt động tự do buôn bán thế giới. 

Câu 17. Cho biểu đồ 
CƠ CẤU GDP PHÂN THEO NGÀNH KINH TẾ CỦA PHI-LIP-PIN VÀ THÁI LAN NĂM 2017 

 
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) 

Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỉ trọng các ngành trong cơ cấu GDP của Phi-lip-

pin và Thái Lan, năm 2017? 
 A. Nông - lâm - thủy sản của Phi-lip-pin thấp hơn. 

 B. Công nghiệp của cả hai nước lớn nhất. 

 C. Dịch vụ của Phi-lip-pin cao hơn của Thái Lan. 

 D. Công nghiệp - xây dựng của Phi-lip-pin cao hơn. 

Câu 18. Đối với thị trường nội địa, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã 
 A. kí kết các hiệp định thương mại tự do.                    B. áp dụng cùng một mức thuế hàng hóa. 

 C. dỡ bỏ các rào cản đối với thương mại.                    D. tăng thuế quan và kiểm soát biên giới. 

Câu 19. Vấn đề nào sau đây chỉ được giải quyết khi có sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các nước trên toàn 

thế giới? 
 A. Ô nhiễm không khí cục bộ. B. Sử dụng nước ngọt. 

 C. An ninh toàn cầu. D. Chống mưa axit. 

Câu 20. Công nghiệp của các nước Đông Nam Á trong những thập niên gần đây phát triển tương đối 

nhanh là do tác động của 
 A. xu hướng khu vực hóa. B. quá trình đô thị hóa. 

 C. quá trình công nghiệp hóa. D. bối cảnh toàn cầu hóa. 
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Câu 21. Phát biểu nào sau đây không đúng về Tây Nam Á? 
 A. Dân cư thưa thớt nhưng phân bố không đều.          B. Người theo đạo Hồi chiếm phần lớn dân số. 

 C. Là nơi ra đời của nền văn minh Lưỡng Hà.          D. Là nơi thống nhất các giáo phái và ổn định. 

Câu 22. Phần lớn diện tích Tây Nam Á có địa hình là 
 A. đồi thấp, sơn nguyên, đầm lầy. B. núi, cao nguyên và hoang mạc. 

 C. cao nguyên, đồi thấp, đồng bằng. D. sơn nguyên, đầm lầy, đồng bằng. 

Câu 23. Tự do di chuyển bao gồm tự do 
 A. đi lại, cư trú, dịch vụ vận tải. B. cư trú và dịch vụ kiểm toán. 

 C. đi lại, dịch vụ thông tin liên lạc. D. cư trú, lựa chọn nơi làm việc. 

Câu 24. Phát biểu sau đây không đúng về tác dụng của việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu đối với 

EU? 
 A. Đơn giản công tác kế toán các doanh nghiệp đa quốc gia. 

 B. Tạo ra những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ giữa các nước. 

 C. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu. 

 D. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao nguồn vốn trong EU. 

Câu 25. Đâu không phải là thách thức của ASEAN trong những năm gần đây? 
 A. Chênh lệch trình độ phát triển. B. Môi trường hòa bình, ổn định. 

 C. Khai thác, sử dụng tài nguyên. D. Thất nghiệp và thiếu việc làm. 

Câu 26. Phát biểu nào sau đây không đúng với thị trường chung châu Âu? 
 A. Quyền tự do đi lại, cư trú, chọn nghề của mọi công dân được đảm bảo. 

 B. Sản phẩm mỗi nước được tự do buôn bán trong toàn thị trường chung. 

 C. Các nước có chính sách thương mại chung buôn bán với ngoài khối. 

 D. Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán ngày càng được tăng cường. 

Câu 27. Phát biểu nào sau đây không đúng về Liên minh châu Âu (EU)? 
 A. Là một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. 

 B. Tất cả các nước ở châu Âu đều tham gia liên minh. 

 C. Có sự phát triển kinh tế chênh lệch giữa các nước. 

 D. Là bạn hàng lớn của một số nước đang phát triển. 

Câu 28. Điều kiện thuận lợi để Đông Nam Á phát triển một số cây trồng cận nhiệt và ôn đới là 
 A. đồng bằng phù sa đất màu mỡ. B. địa hình núi cao và có gió mùa. 

 C. nguồn nước sông hồ phong phú. D. đất đỏ badan phổ biến nhiều nơi. 

 

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 29: (2.0 điểm) Cho bảng số liệu 

GDP CỦA MA-LAI-XI-A VÀ XIN-GA-PO, GIAI ĐOẠN 2010 - 2016  

                                     (Đơn vị: Tỷ đô la Mỹ) 

Năm 2010 2013 2016 

Ma-lai-xi-a 255 323 297 

Xin-ga-po 236 303 297 

                                                                                (Nguồn: Tổng cục thống kê) 

a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po, giai đoạn 2010 

– 2016. 

b) Nhận xét sự phát triển của GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po giai đoạn trên. 

Câu 30. Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm về phạm vi lãnh thổ và vị trí địa lý đến tự nhiên và 

kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á. 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ 

TRƯỜNG THPT LÊ LỢI 

 

KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2023 - 2024 

MÔN ĐỊA LÝ LỚP 11 

 Thời gian làm bài: 45 Phút 

 

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (0,25đ/câu đúng) 

 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101 A C A B D A D A D A 

103 D D D A C C A A B A 

105 A A A C A D A B D A 

107 C D D D A A B C C C 

 

Đề\câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

101 A D B C C D C C C C 

103 A D A C A C D A A A 

105 D D B D C B C B A C 

107 D A A C C A B D C B 

 

Đề\câu 21 22 23 24 25 26 27 28 

101 D B D B B D B B 

103 B C B A A B B C 

105 D B C A D C A C 

107 D D B D D C C D 

 

PHẦN II:  TỰ LUẬN 

Đề 101, 103, 105, 107 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 2 

(2,0 điểm) 

Vẽ biểu thể hiện tình hình GDP của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po, giai 

đoạn 2010 – 2016. 

 

Biểu đồ 1,0 

- Dạng biểu đồ cột (vẽ dạng biểu đồ khác không cho điểm) 

- Thiếu hoặc sai một trong các đối tượng: tên biểu đồ; đơn vị, năm 

ở các trục biểu đồ; chú giải  trừ 0,25đ 

 

Nhận xét:  1,0 

- GDP của các quốc gia đều có xu hướng tăng nhưng không ổn định. 

- GDP của Ma-lai-xi-a tăng thêm 42 tỷ đô la Mỹ nhưng không ổn 

định (2010 - 2013 tăng, 2013 - 2016 giảm). 

0,5 

- GDP của Xi-ga-po tăng thêm 61 tỷ đô la Mỹ nhưng không ổn định 

(2010 - 2013 tăng, 2013 - 2016 giảm). 

0,5 

Câu 2 

(1,0 điểm) 

Phân tích ảnh hưởng của đặc điểm về phạm vi lãnh thổ và vị trí 

địa lý đến tự nhiên và kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Á 

1,0 
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- Góp phần tạo nên sự đa dạng về địa hình khí hậu, hệ động thực 

vật, khoáng sản… 

0,25 

 

- Tạo điều kiện thuận lợi để hầu hết các nước trong khu vực phát 

triển các ngành kinh tế biển, vị trí địa lý cũng đóng góp phần tạo 

nên sự năng động về kinh tế, sự đa dạng về văn hóa xã hội của khu 

vực. 

0,25 

 

- Thuận lợi cho việc giao lưu buôn bán quốc tế, Đông Nam Á là 

khu vực có tầm quan trọng hàng đầu trên thế giới. 

0,25 

 

- Tuy nhiên, Đông Nam Á cũng là nơi chịu ảnh hưởng của nhiều 

thiên tai và là nơi cạnh tranh ảnh hưởng của nhiều cường quốc trên 

thế giới. 

 

0,25 

 

 

 


